	CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN.......

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày       tháng 5 năm 2017


BÁO CÁO
CÔNG TÁC TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo báo cáo số         /BC-CĐ.... ngày     tháng 5 năm 2017)
Biểu mẫu : 01                                                               
	TT
	Néi dung
	ĐVT
	Số lượng

báo cáo năm trước
	Số lượng báo cáo  trong kỳ
	Chênh lệch so với  năm trước

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5-4

	1
	C«ng t¸c tổ chức:
	
	
	
	

	1.1
	Tổng số CNVCLĐ:
	Người
	
	
	

	
	  -Trong đó: Nữ 
	Người
	
	
	

	1.2
	Tổng số đảng viên:
	Người
	
	
	

	
	  -Trong đó: Nữ
	Người
	
	
	

	1.3
	Tæng sè ®oàn viên công đoàn:
	Người
	
	
	

	
	  - Trong đó: Nữ
	Người
	
	
	

	1.4
	+ Tổng số đoµn viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt
	Người
	
	
	

	1.5
	Số CĐCS, CSTV (áp dụng cho 6 CĐ cấp trên CS)
	Cơ sở
	
	
	

	1.6
	+ Số Công đoàn bộ phận
	BP 
	
	
	

	
	Trong đó: - Chủ tịch Công đoàn bộ phận

                 - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận
	người
	
	
	

	1.7
	+ Số tổ công đoàn. 
	Tæ
	
	
	

	
	- Trong đó: Số tổ công đoàn Nữ 
	Tổ
	
	
	

	2
	Công tác phát triền đoàn viên
	
	
	
	

	2.1
	Số đoàn viên kết nạp mới, trong đó: (a+b)
	Người
	
	
	

	a
	+ Đoàn viên được kết nạp từ tuyển dụng mới.
	Người
	
	
	

	b
	+ Đoàn viên là nữ.
	
	
	
	

	c
	+ Đoàn viên là lao động trực tiếp. 
	Người
	
	
	

	d
	+ Đoàn viên các đơn vị trong TKV chuyển đến.(không được tính cộng với số liệu trong số phát triển mới)
	Người
	
	
	

	e
	+ Số đoàn viên chuyển đi
	Người
	
	
	

	3
	Công tác Xây dựng Đảng
	
	
	
	

	3.1
	Số đoàn viên được giới thiệu bồi dưỡng cảm tình Đảng
	Người
	
	
	

	3.2
	Số đoàn viên đã được học bồi dưỡng cảm tình Đảng
	Người
	
	
	

	3.3
	Sè ®oµn viªn ®­îc §¶ng kÕt n¹p trong kỳ
	Ng­êi
	
	
	

	
	- Trong đó: Nữ
	Ng­êi
	
	
	

	4
	Công tác cán bộ Công đoàn
	
	
	
	

	4.1
	Số cán bộ công đoàn nghỉ hưu, thôi việc, trong đó:     
	Người
	
	
	

	a
	+ Cán bộ công đoàn chuyên trách
	Người
	
	
	

	b
	+ Chủ tịch, Phó CT CĐCS, CSTV bán chuyên
	Người
	
	
	

	c
	+ Chủ tịch Công đoàn bộ phận
	Người
	
	
	

	d
	+  Đối tượng khác là cán bộ công đoàn
	Người
	
	
	

	4.2
	Số Ủy viên BCH  Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
	
	
	
	

	a
	- Số Ủy viên BTV công đoàn 
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Ủy viên BTV là nữ
	Người
	
	
	

	b
	- Số Ủy viên BCH  công đoàn
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Ủy viên BCH là nữ
	Người
	
	
	

	C
	+ Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở (gồm 6 đơn vị)
	
	
	
	

	c.1
	- Chủ tịch CĐCS, CSTV cấp trực thuộc Tổng công ty, Công ty (áp dụng cho 6 công đoàn cấp trên cơ sở)
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Chủ tịch là nữ
	Người
	
	
	

	c.2
	- Phó Chủ tịch CĐCS, CSTV cấp trực thuộc Tổng công ty, Công ty (áp dụng cho 6 công đoàn cấp trên cơ sở)
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Phó Chủ tịch là nữ
	Người
	
	
	

	C.3
	Ủy viên BTV các CĐCS, CSTV cấp trực thuộc Tổng công ty, Công ty (áp dụng cho 6 CĐ cấp trên cơ sở)
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Ủy viên BTV là nữ
	Người
	
	
	

	c.4
	Ủy viên BCH các CĐCS, CSTV cấp trực thuộc Tổng công ty, Công ty (áp dụng cho 6 CĐ cấp trên cơ sở)
	Người
	
	
	

	
	- Trong đó:  Ủy viên BCH là nữ
	Người
	
	
	

	c.5
	Chủ tịch Công đoàn bộ phận
	Người
	
	
	

	c.6
	Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận
	Người
	
	
	


Ghi chú: Để thực hiện báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2017 về công tác phát triển ĐVCĐ. Ban tổ chức Công đoàn TKV đã cặp nhật số liệu báo cáo của các CĐCS, đơn vị báo cáo kỳ trước (năm 2016 SL tô đậm gửi kèm theo) đề nghị các đơn vị thực hiện, phân tích đúng theo biểu mẫu.
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(hoặc PCT)




	CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN......


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Địa danh, ngày       tháng 5 năm 2017


BIỂU BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo báo cáo số         /BC-CĐ.... ngày     tháng 5 năm 2017)
Biểu  02

	TT
	Các nội dung công tác đào tạo

bồi dưỡng nghiệp vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Kinh phí công đoàn chi 
	Ghi chú

	1
	Trình độ chuyên môn
	Người
	
	
	

	a
	Thạc sỹ
	Người
	
	
	

	b
	Đại học
	Người
	
	
	

	c
	Trung cấp, cao đẳng
	Người
	
	
	

	2
	Trình độ lý luận chính trị
	
	
	
	

	a
	Cử nhân, cao cấp
	Người
	
	
	

	b
	Trung cấp
	Người
	
	
	

	3
	Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn
	
	
	
	

	a
	 Số lớp tập huấn, bồi dưỡng NV tại cơ sở
	Lớp
	
	
	

	b
	 số người tham gia
	Người
	
	
	

	
	 * Số tiền công đoàn chi
	đồng
	
	
	

	4
	 Số cán bộ CĐ đã được đạo tạo Lý luận nghiệp vụ Công đoàn (ĐHP, Luật công đoàn) trong đó:
	Người
	
	
	

	a
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách
	Người
	
	
	

	b
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	Người
	
	
	

	5
	+ Số Cán bộ công đoàn cần đào tạo Lý luận nghiệp vụ công đoàn (ĐHP) năm 2017, trong đó                        
	
	
	
	

	a
	 Số cán bộ công đoàn chuyên trách
	Người
	
	
	

	b
	 Số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	Người
	
	
	


 
Ghi chú:  - Nội dung tập huấn các chuyên đề ghi cụ thể. 
 

       - Để hoàn thiện hồ sơ cán bộ công đoàn. Ban tổ chức Công đoàn TKV đề nghị các cán bộ là công đoàn chuyên trách đã tốt nghiệp các khóa đào tạo: Cao học, Cao cấp LLCT,  Trung cấp LLCT, kể từ năm 2013 đến nay chưa gửi lưu HS cán bộ; Phô tô công chứng các bằng tốt nghiệp gửi về  Ban tổ chức Công đoàn TKV.

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(hoặc PCT)

.................


	CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

       CÔNG ĐOÀN......

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày          tháng 5 năm 2017


BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN  CƠ SỞ, CƠ SỞ THÀNH VIÊN 

(Kèm theo báo cáo số         /BC-CĐ.... ngày     tháng 5 năm 2017)
                                                                                                                  Biểu 03
	TT
	Tên

công đoàn cơ sở,

cơ sở thành viên
	Số lượng đoàn viên CĐ
	Ủy viên BCH
	Ủy viên BTV
	Họ và tên 

Chủ tịch
	Họ và tên 

Phó chủ tịch
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ: CĐCS, CSTV

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH  

(PCT)




	CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN......


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Địa danh, ngày      tháng 10 năm 2016


BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                
(Biểu mẫu số 2)
	TT
	Nội dung
	Tổng số tính đến tháng 9/2016
	Ghi chú

	1
	Tổng số cán bộ Công đoàn (Tổng công ty, công ty)
	
	Theo Điều 5 ĐLCĐ

	
	 Nữ
	
	

	
	Đảng viên
	
	

	
	Dân tộc ít người
	
	

	2
	Tổng số cán bộ công đoàn, trong mỗi CBCĐ chỉ thống kê ở chức danh cao nhất, không lặp lại (2 = 2.1+2.2) :
	
	

	2.1
	Số CBCĐ không chuyên trách :
	
	

	
	Ủy viên Ban chấp hành
	
	

	
	 Ủy viên Ban Thường vụ
	
	

	
	Phó chủ tịch
	
	

	
	Chủ tịch
	
	

	2.2
	Số CBCĐ chuyên trách
	
	

	a
	Công đoàn Cấp trên cơ sở, cơ sở
	
	

	
	Ủy viên Ban chấp hành
	
	

	
	Ủy viên Ban Thường vụ
	
	

	
	Phó chủ tịch
	
	

	
	Chủ tịch
	
	

	b
	CĐCS,CSTV (Thuộc cấp trên cơ sở)
	
	

	
	-Ủy viên Ban chấp hành
	
	

	
	-Ủy viên Ban Thường vụ
	
	

	
	-Phó chủ tịch
	
	

	
	-Chủ tịch
	
	

	c
	Công đoàn bộ phận, trong đó :
	
	

	
	-Ủy viên Ban chấp hành
	
	

	
	-Ủy viên Ban Thường vụ
	
	

	
	-Phó chủ tịch
	
	

	
	-Chủ tịch
	
	

	d
	Tổ công đoàn, trong đó :
	
	

	
	-Tổ trưởng, tổ phó CĐ tham gia BCH
	
	

	
	-Tổ trưởng, tổ phó CĐ không tham gia BCH
	
	

	3
	Trình độ trong tổng số cán bộ CĐCS
	
	

	3.1
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	
	

	
	Giáo sư, Phó giáo sư
	
	

	
	Tiến sỹ
	
	

	
	Thạc sỹ
	
	

	
	Đại học
	
	

	
	+Trong đó : Đại học Công đoàn
	
	

	
	Cao đẳng
	
	

	
	Trung cấp
	
	

	3.2
	Lý luận, chính trị
	
	

	
	Cử nhân, cao cấp
	
	

	
	Trung cấp
	
	


	Người tổng hợp
	TM. BAN THƯỜNG VỤ-BAN CHẤP HÀNH




Lưu ý Đề nghị đơn vị gửi qua email: catdu.cd105@yahoo.com.vn 

